
HỆ 

THỐNG
MÃ SP TÊN SẢN PHẨM

KLT

(KG)
ĐVT

GIÁ BÁN

(VNĐ)
HÌNH ẢNH

19.0 Thùng    4,950,000 

5.4 Lon    1,570,000 

1.1 Lon       415,000 

19.0 Thùng    3,900,000 

5.4 Lon    1,360,000 

1.1 Lon       385,000 

21.88 Thùng    2,200,000 

6.2 Lon       690,000 

21.88 Thùng    2,365,000 

6.2 Lon       780,000 

22.0 Thùng       850,000 

6.2 Lon       280,000 

22.0 Thùng    3,180,000 

6.2 Lon       990,000 

20.8 Thùng    2,420,000 

5.9 Lon       770,000 

20.2 Thùng    4,880,000 

5.7 Lon    1,570,000 

1.16 Lon       415,000 

19.0 Thùng    6,020,000 

5.4 Lon    1,930,000 

1.1 Lon       540,000 

M99
GOLD PAINT

Sơn nhũ ánh kim cao cấp
1.0 Lon       595,000 

Lon       330,000 

Lon    1,650,000 

CÔNG TY CP MINANO GROUP trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá sơn MINANO:

1L

M68
ALICE INT

Sơn bóng ngọc trai nội thất cao cấp

18L
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M69
EDGAR INT

Sơn men sứ nội thất cao cấp 7 in 1

18L

5L

M66
JULIA WHITE

Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp

18L

5L

M22 Sơn mịn nội thất cao cấp

BẢNG BÁO GIÁ SƠN CAO CẤP MINANO 
KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG 

18L

5L

M100
STERLING INT 

Sơn siêu mịn nội thất cao cấp 

18L

5L

M26
SMOOTH

Sơn lau chùi hiệu quả siêu hạng

18L
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M800
EDGAR EXT

Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp

18L

5L

M33
DARIUS EXT

Sơn bóng ngoại thất cao cấp

18L

1L

M55
CLEAR PAINT

Sơn siêu bóng phủ trang trí clear

5L

1L

M88
ANDREW EXT

Sơn siêu bóng ngoại thất đặc biệt 8 in 1

18L

5L

1L

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP 
NMSX   : Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội

Website : www.minanopaint@gmail.com | Email : Info.minanogroup@gmail.com

Hotline : 0888 69 1987
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HỆ 

THỐNG
MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT

GIÁ BÁN

(VNĐ)
HÌNH ẢNH

21.0 Thùng    3,580,000 

5.9 Lon    1,115,000 

21.3 Thùng    2,310,000 

5.9 Lon       720,000 

21.3 Thùng    1,970,000 

5.9 Lon       640,000 

21.0 Thùng    1,570,000 

5.9 Lon       490,000 

20.0 Thùng    3,490,000 

5.4 Lon    1,060,000 

19.0 Thùng    3,850,000 

5.37 Lon    1,285,000 

19.0 Thùng    4,880,000 

5.4 Lon    1,450,000 

5.0 Can    1,050,000 

1.0 Can       240,000 

5.7 Lon    2,120,000 

1.16 Lon       605,000 

5.7 Lon    2,395,000 

1.16 Lon       660,000 

21.0 Thùng    5,850,000 

5.9 Lon 

BBM2 BỘT BẢ NỘI THẤT CHUYÊN DỤNG 40.0 Bao       320,000 

MP02
BỘT BẢ NỘI NGOẠI THẤT SIÊU 

TRẮNG
40.0 Bao       395,000 

MP03
BỘT BẢ THƯỢNG HẠNG NGOẠI 

THẤT SIÊU CÂP 
40.0 Bao       550,000 

BAO BÌ

5L

M500
BRIAN EXT

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 

18L

5L
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M85

FERGAL EXT

Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất       cao 

cấp

18L

5L

M65
ROSIE INT

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp

18L

M200
ALKALI INT

Sơn lót kháng kiềm nội thất

18L

5L

18L

5L
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M11M
SHIELD COLOR

Sơn chống thấm pha màu cao cấp

18L

5L

M12A

WATERPROOF COLOR PREMIUM

Sơn chống thấm màu chuyên dụng 
(Màu pha sẵn đặc biệt cho chống thấm ngoại thất)

18L

5L

M87
CERAMIC EXT

Sơn men sứ siêu hạng ngoại thất

 M90 
CERAMIC INT

Sơn men sứ siêu hạng nội thất 

GHI CHÚ:

• Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2025

• Tiền màu được tính theo quy ước trong bảng màu

• Pha màu theo yêu cầu ngoài bảng màu sẽ tính theo màu thực tế

. Bảng giá trên chưa bao gồm VAT

Hà Nội, Ngày 12 Tháng 02 Năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM SƠN MINANO !

M19
ALKALI

Sơn lót siêu  kháng kiềm kháng muối 

18L
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40KG

40KG

40KG
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MSK
MINANO SIKA

Chống thấm sàn cao cấp
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M11A
WATERPROOF

Sơn chống thấm kết hợp xi măng cao cấp

1,670,000


